
STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

1 Nguyễn Bích Ngọc
Kỹ sư xây dựng công trình 

thủy
Giám sát thi công xây dựng công 

trình Dân dụng
III

Giám sát thi công xây dựng công 
trình Giao thông (Công trình chỉnh 

trị)
III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng

III

2 Nguyễn Thanh Tuấn Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Dân dụng
II

3 Nguyễn Hồng Trường Kỹ sư thủy lợi
Giám sát thi công xây dựng công 

trình Thủy lợi
III

4 Nguyễn Thanh Trúc Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình Dân 

dụng 
II

Giám sát thi công xây dựng công 
trình Dân dụng - Công nghiệp nhẹ

III

Quản lý dự án công trình Dân dụng II

5 Đinh Văn Phòng
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình Dân 

dụng 
III

Giám sát thi công xây dựng công 
trình Dân dụng

II

6 Nguyễn Vũ Quý
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng
Giám sát thi công xây dựng công 

trình Dân dụng - Công nghiệp nhẹ
III

Giám sát thi công xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp, thoát 

nước, công viên cây xanh)
III

Định giá xây dựng III
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